
                            

Nam Nữ Thường trú Tạm trú
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Trần Tâm 12/04/1956 261494194
Láng Gòn 2-Tân 

Xuân- Hàm Tân

Bán lẻ vé số lưu 

động

Khu vực xã Tân Xuân-

Hàm Tân
1.500.000 x

2 Nguyễn Đoàn Lam 19/02/1970 250338331
Láng Gòn 2-Tân 

Xuân- Hàm Tân

Bán lẻ vé số lưu 

động

Khu vực xã Tân Xuân-

Hàm Tân
1.500.000 x

3 Nguyễn Thị Lan 1973 261289080
Láng Gòn 2-Tân 

Xuân- Hàm Tân

Buôn bán nhỏ lẻ 

không có địa điểm 

cố định

Buôn bán khu vực  

Lagi
1.500.000 x

4 Trần Thị Loan 08/05/1973 261495671
Láng Gòn 2-Tân 

Xuân- Hàm Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống
Tại chợ Tân An 1.500.000 x

5 Nguyễn Tuấn 05/12/1958 260121919
Láng Gòn 2-Tân 

Xuân- Hàm Tân
Chạy xe ôm Chợ Tân An 1.500.000 x

6 Nguyễn Thị Thương 05/06/1974
0381740338

30

Láng Gòn 2-Tân 

Xuân- Hàm Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống
Chợ Tân An 1.500.000 x

7 Nguyễn Thị Tuyết 06/03/1959 260632744
Láng Gòn 1-Tân 

Xuân- Hàm Tân
Bán hàng rong

Khu vực từ chợ Tân 

An - Chợ Lagi
1.500.000 x

8 Châu Thị Tuyết Loan 24/04/1987 362161561
Láng Gòn 1-Tân 

Xuân- Hàm Tân
Bán hàng rong

Khu vực từ chợ Tân 

An - Chợ Lagi
1.500.000 x

9 Huỳnh Thị Kim Loan 1976 260833441
Láng Gòn 1-Tân 

Xuân- Hàm Tân
Bán hàng rong

Khu vực chợ Tân An- 

Chợ Lagi
1.500.000 x

Năm sinh
Số CMND/

Thẻ căn 

cước

 công dân

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trảNơi ở hiện tại
Công việc

chính trước

 khi mất

việc làm
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10 Nguyễn Văn Quang 15/01/1985 261009502
Láng Gòn 1-Tân 

Xuân- Hàm Tân
Bán hàng rong

Khu vực chợ Tân An- 

Chợ Lagi
1.500.000 x

11 Trương Văn Chung 20/02/1957 mất CMND
Láng Gòn 1-Tân 

Xuân- Hàm Tân
Chạy xe ôm

Khu vực Tân an - 

Lagi
1.500.000 x

12 Thái Bình Khanh 11/10/1956
0790560123

19

Láng Gòn 1-Tân 

Xuân- Hàm Tân
Chạy xe ôm Khu vực Lagi 1.500.000 x

13 Huỳnh Thị Hồng 1967 261299258
Láng Gòn 1-Tân 

Xuân- Hàm Tân

Buôn bán nhỏ lẻ 

không có địa điểm 

cố định

Khu vực Phường 

phước Hội- Lagi
1.500.000 x

14 Trương Hùng 1965 251199708
Láng Gòn 1-Tân 

Xuân- Hàm Tân

Buôn bán nhỏ lẻ 

không có địa điểm 

cố định

Khu vực Phường 

phước Hội- Lagi
1.500.000 x

15 Lê Thị Như Ý 24/04/2005 261607123
Láng Gòn 1-Tân 

Xuân- Hàm Tân

Nhân viên hớt tóc 

máy lạnh

Salon Nguyễn Kiều, 

Láng Gòn 1-Tân 

Xuân-HT

1.500.000 x

16 Thái Thị Kiều Linh 08/09/1999
0601990043

89

Láng Gòn 1-Tân 

Xuân- Hàm Tân

Nhân viên hớt tóc 

máy lạnh

Salon Nguyễn Kiều, 

Láng Gòn 1-Tân 

Xuân-HT

1.500.000 x

17 Huỳnh Thanh Hòa 1954 260117983
Láng Gòn 1-Tân 

Xuân- Hàm Tân
Chạy xe ôm Khu vực Thị Xã Lagi 1.500.000 x

18 Đặng Thị Kim Huyền 23/12/1982
0601820069

83

Láng Gòn 1-Tân 

Xuân- Hàm Tân

Buôn bán nhỏ lẻ 

không có địa điểm 

cố định

Khu vực Thị Xã Lagi 1.500.000 x

19 Đặng Thị Ngọc Hà 27/09/1976
0601760049

07

Láng Gòn 1-Tân 

Xuân- Hàm Tân
Bán hàng rong Khu vực Thị Xã Lagi 1.500.000 x

20 Trần Văn Chạy 1968 260834658
Láng Gòn 1-Tân 

Xuân- Hàm Tân

Bán lẻ vé số lưu 

động

Khu vực Tân Xuân-

Hàm Tân
1.500.000 x

21 Phan Thị Năm 22/04/1943 260135083
Láng Gòn 1-Tân 

Xuân- Hàm Tân

Bán lẻ vé số lưu 

động

Khu vực Tân Xuân-

Hàm Tân
1.500.000 x
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22 Trần Thị Duyên 20/02/2001
Láng Gòn 1-Tân 

Xuân- Hàm Tân
Nhân viên thẩm mỹ

 Thẩm Mỹ Thảo 

Thiên 2-TT.Tân 

Nghĩa- HT

1.500.000 x

23 Nguyễn Thị Thu Hằng 22/01/1993
Đá Mài 2-Tân 

Xuân-Hàm Tân
Nhân viên

Quán cà phê Kendy 

Coffe P.Tân An-Lagi
1.500.000 x

24 Nguyễn Thị Hiền 1963 260126925
Đá Mài 2-Tân 

Xuân-Hàm Tân

Bán lẻ vé số lưu 

động

Khu vực Tân Xuân-

Hàm Tân
1.500.000 x

25 Lê Văn Đức 17/10/1952
0460520035

48

Đá Mài 2-Tân 

Xuân-Hàm Tân

Bán lẻ vé số lưu 

động

Khu vực Tân Xuân-

Hàm Tân
1.500.000 x

26 Trần Minh Vinh 10/11/1961 260126601
Đá Mài 2-Tân 

Xuân-Hàm Tân

Bán lẻ vé số lưu 

động

Khu vực Tân Hải-

Lagi
1.500.000 x

27 Hồ Giao Nghĩa 20/03/1991 261300082
Đá Mài 2-Tân 

Xuân-Hàm Tân

Vận chuyển hàng 

hóa

Chở hàng khu vực 

lagi
1.500.000 x

28 Thái Văn Được 10/12/1976 260796131
Đá Mài 1-Tân 

Xuân-Hàm Tân
Tài xế hành khách

Chạy xe bus tuyến số 

8- tuyến Lagi-Hàm 

Tân

1.500.000 x

29 Lương Văn Trí 20/05/1977
0600770063

84

Đá Mài 1-Tân 

Xuân-Hàm Tân
Tài xế hành khách

Chạy xe bus tuyến số 

8- tuyến Lagi-Hàm 

Tân

1.500.000 x

30 Thái Anh Tuấn 02/05/1980 260868744
Đá Mài 1-Tân 

Xuân-Hàm Tân
Tài xế hành khách

Chạy xe bus tuyến số 

8- tuyến Lagi-Hàm 

Tân

1.500.000 x

31 Thái Văn Nghĩa 28/02/1970 260541805
Đá Mài 1-Tân 

Xuân-Hàm Tân
Tài xế hành khách

Chạy xe bus tuyến số 

8- tuyến Lagi-Hàm 

Tân

1.500.000 x

32 Trịnh Thị Kim Hoa 26/05/1987 261009160
Đá Mài 1-Tân 

Xuân-Hàm Tân
Bán hàng rong Khu vực Thị Xã Lagi 1.500.000 x

33 Châu Thị Thu 12/08/1966 260541553
Đá Mài 1-Tân 

Xuân-Hàm Tân

Bán lẻ vé số lưu 

động

Khu vực Tân Xuân- 

Hàm Tân
1.500.000 x
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34 Trần Thị Kim Phương 15/05/1979 260842558
Đá Mài 1-Tân 

Xuân-Hàm Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống
Chợ Tân An-Lagi 1.500.000 x

35 Võ Thị Kim Đào 05/10/1960 260836069
Đá Mài 1-Tân 

Xuân-Hàm Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống
Chợ Tân An-Lagi 1.500.000 x

36 Huỳnh Thị Mỹ Châu 04/06/1988 261300074
Đá Mài 1-Tân 

Xuân-Hàm Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống
Chợ Tân An-Lagi 1.500.000 x

37 Phạm Thị Thơ 06/06/1969 260541673
Đá Mài 1-Tân 

Xuân-Hàm Tân
Nhân viên tạp vụ

Lagi Famstay xã Tân 

Phước-Lagi
1.500.000 x

38 Lê Ngọc Sang 28/06/1969 024479203
Đá Mài 1-Tân 

Xuân-Hàm Tân

Bán lẻ vé số lưu 

động

Khu vực phường Tân 

Thiện-Lagi
1.500.000 x

39 Nguyễn Thị Xuân 01/01/1967 260541735
Đá Mài 1-Tân 

Xuân-Hàm Tân
Nhân viên tạp vụ

Lagi Famstay xã Tân 

Phước-Lagi
1.500.000 x

40 Trần Văn Hậu 22/10/1985 261015334
Đá Mài 1-Tân 

Xuân-Hàm Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống
Chợ Tân An- Lagi 1.500.000 x

41 Lương Thị Ngọc Thu 18/08/1987 261009075
Đá Mài 1-Tân 

Xuân-Hàm Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống
Chợ Tân An- Lagi 1.500.000 x

42 Lương Thị Khuê 09/02/1973
0601730055

46

Đá Mài 1-Tân 

Xuân-Hàm Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống
Chợ Tân An- Lagi 1.500.000 x

43 Phạm Thị Bạch Tuyết 09/06/1970
0601700001

55

Đá Mài 1-Tân 

Xuân-Hàm Tân
Bán nước giải khát Chợ Tân An- Lagi 1.500.000 x

Tổng cộng: 43 người 64.500.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 43 người; Số tiền: 64.500.000 đồng; 

Bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng./.
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